
                                                                                                                                                          

Cộng 34,434 

1 0105064321 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Sông Đà 207 4,998 

2 0101971512 CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM 3,173 

3 0101600067 Công Ty Cổ Phần Bym Group 3,160 

4 0100911694 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THỦ ĐÔ 2,024 

5 0101915370 Công ty CP xây dựng đô thị Nam Thăng Long 1,849 

6 0106888226 Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thịnh Phát 1,248 

7 0106855358 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Xuân 1,211 

8 0105112423 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN BÌNH 991 

9 0101407585 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SING - VIỆT 970 

10 0105099518 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Ohio 857 

11 0103744353 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Hưng 776 

12 0106672065 Công Ty Cổ phần Xây Dựng Visenco Việt Nam 655 

13 0106133465 Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Ant 640 

14 0101588719 Công ty cổ phần thiết kế và chuyển giao công nghệ mạng Việt Nam 505 

15 0102193840 Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cad 490 

16 0105487101 Công ty CP tổ chức sự kiện M-Beat 487 

17 0101381489 Công Ty TNHH Đầu Tư - Phát Triển - Thương Mại Quốc Tế 473 

18 0102130819 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Xuất Bản Việt Nam 450 

19 0102739921 Công ty TNHH công nghệ may DGP 441 

20 0102065158 Công ty CP ô tô xe máy Hà Nội 435 

21 0106482106 Công ty TNHH thương mại Thường Xuyên 395 

22 0107315193
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM 

PHONG
381 

23 0106676849 Công Ty TNHH Dịch Vụ Văn Phòng Đông Nam Á 379 

24 0100104612 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 375 

25 0107566239 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG - SEEN 319 

26 0106876340 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN YÊN 318 

27 0106246853 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Mộc Linh 312 

28 0102219009 Doanh nghiệp Tư Nhân Dung Quyên 300 

29 0102115190 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vân Anh 285 

30 0107806018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - HAVICON 282 

31 0107897079 CÔNG TY TNHH  XNK VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯNG THỊNH 275 
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32 0106658303 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARU VIỆT NAM 270 

33 0107723731 Công ty Cổ phần Phát triển AIM 249 

34 0107499039 CÔNG TY TNHH THỰC ĐƠN VIỆT 243 

35 0104126818 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Hoàng Linh 242 

36 0102885231 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THU DŨNG 210 

37 0105209986 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂN PHÚ 197 

38 0106814633
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA 

BÌNH
195 

39 0107016637 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN NƯỚC VIỆT NAM 154 

40 0101752905 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ MINH 150 

41 0500556701 Công Ty TNHH Thương Mại Linh Hải 146 

42 0107591108 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ BẮC VIỆT 144 

43 0106459629 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂN TIẾN PHÁT 141 

44 0102640834 Công Ty Cổ Phần Vimeco Cơ Khí Và Thương Mại 140 

45 0101582964 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Ginaco 123 

46 0106334718 Công Ty Cổ Phần B.O.B Việt Nam 119 

47 0500564558 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mạnh Thắng 117 

48 0103842495 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÚ CƯỜNG 113 

49 0100408402 Công Ty Cổ Phần Mộc Đông Á 106 

50 0106633450 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Truyền Thông Alpha Việt Nam 106 

51 0104901143 Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Phần Mềm Và Viễn Thông Lifetek 105 

52 0500443634 Doanh nghiệp tư nhân Xuân Khương 105 

53 0106128909 Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Tân Phát 104 

54 0107263805 Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Nam Dương 98 

55 0102733158 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - DELI 86 

56 0106159978 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Trung Kiên Việt Nam 82 

57 0107826582
Công Ty TNHH Một Thành Viên Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ - 

Nead
77 

58 0108036410 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BP 77 

59 0106531272 Công Ty TNHH Crown Việt 74 

60 0106914701 Công Ty TNHH Đầu Tư Cơ Khí Xd&Tm Hưng Nguyên 67 

61 0106041743 Công ty cổ phần thương mại sản xuất xây dựng Mạnh Phát 64 

62 0104940304 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Sản Xuất Và Xúc Tiến Thương Mại Bắc Việt 54 

63 0105538980 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tổng Hợp Hoàng Kiên 52 

64 0107670984 CÔNG TY CỔ PHẦN HAD VIỆT NAM 49 

65 0107519535 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN BẢO KHÁNH 45 

66 0105388037 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TAE-LIM VINA 42 

67 0107750929 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIAMOND HOUSE 41 

68 0104222656 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG PHI 41 

69 0101062997 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTK 40 

70 0102225891 CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG P.R 39 

71 0103962129 Công ty TNHH phát triển xây dựng Thái Hà 38 
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72 0102645310 Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngành nước 38 

73 0101668386 Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội 37 

74 0107345494 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIMAX 37 

75 0101018211 Công Ty TNHH Mỹ Nghệ - Mỹ Thuật Ngọc Sơn 36 

76 0106913715 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Emc 34 

77 0107623085 CÔNG TY TNHH NHẬT ANH HOÀNG MEDIA 33 

78 0106280156 CÔNG TY TNHH CƯƠNG THU 31 

79 0106578383 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢN ĐỊA 31 

80 0107726281 CÔNG TY TNHH DOVLE VINA 27 

81 0102399030 Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Đầu Tư Thương Mại Minh Long 27 

82 0105942826 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Long Thành 23 

83 0105558433 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU SỨC SỐNG VIỆT 17 

84 0102802122 Công ty TNHH Nhân Vũ 16 

85 0100110951 Trung tâm triển khai công nghệ 15 

86 0106705602 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN 14 

87 0107094642 Công ty TNHH Lữ hành và tiếp thị điện tử 11 

88 0106669182 Công ty TNHH thương mại và tích hợp hệ thống Trí Việt 11 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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Cộng 209,868 

1 0103706929 Công ty CP Viptour- Togi 157,610 

2 0102391183
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ 

THƯƠNG MẠI VIỆT TIẾN
34,383 

3 0100508975
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu và chế 

biến lương thực Việt Tiến
10,335 

4 0100109145
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG 842
2,883 

5 0100109579
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

VÀ ĐẦU TƯ 120
1,582 

6 0100109184 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 230 1,492 

7 0100105341 Công ty Cổ phần LILAMA Hà nội 1,073 

8 0100905718 CÔNG TY TNHH SONG NGÂN 509 
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